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PHÂN BIỆT ĐẶC ĐIỂM CỦA BỆNH ĐẬU MÙA KHỈ VÀ MỘT SỐ BỆNH KHÁC

	
	Đậu mùa khỉ
	Đậu mùa
	Thủy đậu
	Tay chân miệng
	Herpes lan tỏa

	Phân bố cùa ban
	Ban có xu hướng ly tâm, gặp nhiều trên mặt, lòng bàn tay, lòng bàn chân.
Có thể gặp niêm mạc: mắt, miệng.
	Ban theo trình tự: đầu tiên trên mặt, bàn tay và cẳng tay, sau đó trên thân mình
	Ban xuất hiện đầu tiên trên mặt và thân, nhanh chóng lan ra khắp cơ thể
	Loét miệng
Phát ban trên da ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, gối, mông
	Thường xuất hiện vùng niêm mạc miệng, sinh dục sau đó nhanh chóng lan tỏa toàn thân

	Sự xuất hiện của ban
	Cùng lứa tuổi, xuất hiện cùng thời điểm
Nốt phỏng nước đơn lẻ hoặc có thể tạo thành đám tổn thương trên da
	Ban xuất hiện sau 2 - 3 ngày đầu
	Đa lứa tuổi, xuất hiện thời gian khác nhau
	Đa lứa tuổi
Một số trường hợp phát ban không rõ ràng hoặc chỉ có loét miệng
	Cùng lứa tuổi
Các mụn nước tập trung thành chùm, đau rát, nhanh chóng vỡ

	Tiến triển của ban
	Chậm
	Nhanh
	Nhanh
	Nhanh
	Nhanh

	Kích thước ban
	Trung bình từ 5 – 10 mm
	
	Trung bình 5 – 10 mm
	Kích thước nhỏ, đường kính 2 – 3 mm
	Kích thước nhỏ, 2 – 3 mm

	Thời gian tồn tại của ban
	2 – 4 tuần
	2 – 3 tuần
	1 – 2 tuần
	Dưới 7 ngày
	Ban nhanh chóng vỡ, sau 3 – 4 ngày

	Biểu hiện khác
	Sốt và nổi hạch ngoại vi toàn thân
	Sốt, tiêu chảy, đau người, mệt mỏi
	Sốt, mệt mỏi
	Sốt, mệt mỏi, đau họng, biếng ăn, tiêu chảy
	Mệt mỏi, chán ăn, sưng hạch phụ cận

	Di chứng
	Có thể để lại sẹo rỗ
	Có thể để lại sẹo rỗ sâu
	Có thể để lại sẹo lõm nông
	Có thể để lại vết thâm, rất hiếm có khi loét hay bội nhiễm
	Có thể để lại vết thâm
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Pau mua khi la mot cin
bénh hiém gap, do virus
c6 “ho hang” véi bénh

dau mua phé bién gay ra. A
Ngu'6i mac bénh thudng

co cac triéu chirng nhu \/
phat ban, sét, dau dau,... *

BIEN PHAP PH(‘)NG BENH

Tranh tiép xiic gan giii vi ngudi méc bénh

® L4 dau mua, tranh tlep xuc tru'c tvep véi vét
thuong, dich co the, giot ban va cac vat
dung, d6 dung bi nhiém mam bénh.

Thudng xuyén rifa tay sach béng xa
phong va cac dung dich sat khuan
. thong thudng.

Che miéng khi ho, hét hgi.

4 3
Ngudi cé cac triéu chirng nghi ngé mac
bénh can chii dong lién hé véi co sé y té dé
dugc theo doi, tuw van kip thai; cha dong
tu cach ly va tranh quan hé tinh duc.

Ngudi xac dinh mic bénh phai dugc
cach ly y t& d&n khi diéu tri khoi bénh.

Ngudi dén céc quéc gia cd lutu hanh dich bénh dau mia khi can

d6ng vat c6 vii bi bénh nhu: dong vat gam nham,

i c6 6ng vat linh trudng (chét hodc sdng) cé thé chira vi rit

d8u mua khi, khdng nén &n holc tidp xtc véi ddng vat hoang d3,

khéng &n thit ddng vt chira ndu chin ky hodc an cac san pam ciia
ddng vat bi nhiém bénh. BADLS™:..





